
1. Học phần:   ĐỀ ÁN KINH DOANH QUỐC TẾ 

(International Business Project) 

2. Mã học phần:   IBS3095   

3. Ngành:     Kinh doanh quốc tế  

4. Chuyên ngành:   Ngoại thương 

5. Khối lượng học tập:   2 tín chỉ 

6. Trình độ:   Đại học 

7. Học phần điều kiện học trước: IBS 3005 – Quản trị Kinh doanh quốc tế 

8. Mục đích học phần: 

Học phần giúp sinh viên áp dụng kiến thức về kinh doanh quốc tế nói chung và quản trị kinh 

doanh quốc tế nói riêng vào những hoàn cảnh kinh doanh thực tế. Với sự hướng dẫn của giảng 

viên, sinh viên sẽ rèn luyện và đạt được năng lực tự học tập, nghiên cứu. Ngoài ra, việc hoàn 

thành một báo cáo nghiên cứu còn giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng lập kế hoạch và triển khai 

thực hiện một nghiên cứu, kỹ năng trình bày báo cáo bằng văn bản theo các chuẩn mực đặt ra. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 

Cấp độ 

theo 

Bloom 

1 CLO1 
Nhận diện một vấn đề liên quan kinh doanh quốc tế trong thực 

tiễn hoạt động kinh doanh 
3 

2 CLO2 
Tổng hợp các vấn đề lý thuyết liên quan một chủ đề trong kinh 

doanh quốc tế 
2 

3 CLO3 
Đề xuất phương án giải quyết vấn đề trong kinh doanh quốc tế đã 

nhận diện 
6 

4 CLO4 Soạn thảo một báo cáo nghiên cứu theo quy định  

 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình (PLO): 
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CLO1  X X          

CLO2 X          X  



CLO3  X X  X      X  

CLO4       X      

Tổng hợp theo HP X X X  X  X    X  

Ghi chú: (x) là mối quan hệ thấp, (X) là mối quan hệ cao 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động trong nghiên cứu; trung thực và có trách nhiệm. 

- Tuân thủ đúng các kế hoạch của Khoa và giảng viên hướng dẫn.  

- Hoàn thành một báo cáo nghiên cứu. 

11. Tài liệu học tập 

Tùy theo chủ đề nghiên cứu và sự hướng dẫn của giảng viên 

12. Thang điểm  

Theo thang điểm tín chỉ 

13. Nội dung chi tiết học phần 

1/ Xác định một chủ đề nghiên cứu trong thực tiễn kinh doanh quốc tế và soạn thảo đề xuất 

nghiên cứu 

2/ Báo cáo tổng hợp các vấn đề lý thuyết liên quan một chủ đề trong kinh doanh quốc tế 

3/ Báo cáo mô tả và đề xuất giải pháp cho vấn đề thực tế 

4/ Báo cáo tổng kết nghiên cứu 



14. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần   

TT Nội dung  
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1 
Xác định một chủ đề nghiên cứu trong thực tiễn kinh doanh 

quốc tế và soạn thảo đề xuất nghiên cứu  

X   X 

2 
Báo cáo tổng hợp các vấn đề lý thuyết liên quan một chủ đề 

trong kinh doanh quốc tế 

 X  X 

3 Báo cáo mô tả và đề xuất giải pháp cho vấn đề thực tế   X X 

4 Báo cáo tổng kết nghiên cứu X X X X 

15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập 

(TLM)  

TT Mã 
Tên phương pháp giảng 

dạy, học tập (TLM) 

Nhóm 

phương pháp C
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1 TLM1 Giải thích cụ thể 1 X X   

2 TLM2 Thuyết giảng 1     

3 TLM3 Tham luận 1     

4 TLM4 Giải quyết vấn đề 2   X  

5 TLM5 Tập kích não 2     

6 TLM6 Học theo tình huống 2 X  X  

7 TLM7 Đóng vai 2     

8 TLM8 Trò chơi 2     

9 TLM9 Thực tập, thực tế 2     

10 TLM10 Tranh luận 3     

11 TLM11 Thảo luận 3     

12 TLM12 Học nhóm 3     

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở 4     

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 4  X X X 

15 TLM15 Học trực tuyến 5     

16 TLM16 Bài tập ở nhà 6  X X X 

17 TLM17 Khác 7     



16. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 2 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

TT Nội dung 

Số tiết tín chỉ  Phương pháp 

giảng dạy và 

học tập 

Lý 

thuyết 

Tự học/tự 

nghiên cứu 

Tổng 

số 

1 

Xác định một chủ đề nghiên cứu trong 

thực tiễn kinh doanh quốc tế và soạn 

thảo đề xuất nghiên cứu  

1 2 3 TLM1, TLM6 

2 

Báo cáo tổng hợp các vấn đề lý thuyết 

liên quan một chủ đề trong kinh doanh 

quốc tế 

1 8 9 
TLM1, TLM14, 

TLM16 

3 
Báo cáo mô tả và đề xuất giải pháp 

cho vấn đề thực tế 
1 3 4 

TLM4, TLM6, 

TLM14, TLM16 

4 Báo cáo tổng kết nghiên cứu  14 14 TLM14, TLM16 

 Tổng cộng 3 27 30  

Ghi chú: Số giờ tự học/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết trên thiết kế x 2. 

17. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM)   

TT Mã 
Tên phương pháp đánh 

giá 

Nhóm phương 

pháp C
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1 AM1 Tham gia trên lớp 1     

2 AM2 Đánh giá bài tập 1 X X X  

3 AM3 Đánh giá thuyết trình 1     

4 AM4 
Luyện tập,thực hành tại 

lớp 
2     

5 AM5 Bài thu hoạch 2     

6 AM6 Thi viết 2     

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 2     

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp 2     

9 AM9 
Kỹ năng giao tiếp thông 

qua văn bản 
2    X 

10 AM10 Dự án 3 X X X  

11 AM11 Đánh giá làm việc nhóm 3     

12 AM12 Báo cáo khóa luận 3     

13 AM13 Khác 4     



18. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

TT Tuần Nội dung 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tỷ lệ 

(%) C
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1 2 

Xác định một chủ đề nghiên 

cứu trong thực tiễn kinh 

doanh quốc tế và soạn thảo 

đề xuất nghiên cứu 

AM2 10% X   X 

2 6 

Báo cáo tổng hợp các vấn 

đề lý thuyết liên quan một 

chủ đề trong kinh doanh 

quốc tế 

AM2, AM9 10%  X  X 

3 10 
Báo cáo mô tả và đề xuất 

giải pháp cho vấn đề thực tế 
AM2, AM9 10%   X X 

4 15 
Báo cáo tổng kết nghiên 

cứu 

AM10, 

AM9 
70% X X X X 

Tổng cộng 100%     

 

  Xác nhận của Khoa/Bộ môn 

 

 

 


